
TT
Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa chỉ kinh doanh Điện thoại Ghi chú

I

1 Phạm Đình Thoại Hiệp Vinh 2 – Canh Vinh

2 Phạm Thị Thanh Trang Ang Long 2- Canh Vinh

3 Nguyễn Trí Sĩ Hiển Đông, Canh Hiển

4 Trương Quốc Trang Thôn Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, Vân Canh 0966.412.276

5 Lê Đức Thắng 
Xóm 3, thôn Kinh tế, xã Canh Vinh, huyện Vân 

Canh 
889343774 mới bổ sung

II

1 Hồ Thị Tuyết Nga Tân Vinh – Canh Vinh

2 Nguyễn Xuân Lai An Long – Canh Vinh

3 Tô Văn Thành Hiển Đông – Canh Hiển

4 Mai Thị Kim Quyên Hiệp Giao-TT Vân Canh

5 Mai Thị Bốn Tân Quang, Canh Hiển 373394294

6 Phạm Thị Hồng Tân Thuận, TT Vân Canh 374603525

7 Lê Văn Chơn Tăng Lợi, Canh Vinh, Vân Canh 0977.082.652

8 Phạm Thị Thanh Thủy Tân Vinh, Canh Vinh 0985.410.255

9 Huỳnh Thị Thanh Hương Tân Quang, Canh Hiển

10 Nguyễn Thị Ngọc Vân Hiệp Giao, TT Vân Canh

III

1 Nguyễn Xuân Lai An Long – Canh Vinh

2 Hồ Thị Tuyết Nga Tân Vinh – Canh Vinh

3 Tô Văn Thành Hiển Đông – Canh Hiển

4 Mai Thị Kim Quyên Hiệp Giao-TT Vân Canh

5 Mai Thị Bốn Tân Quang, Canh Hiển 373394294

6 Phạm Thị Hồng Tân Thuận, TT Vân Canh 374603525

7 Lê Văn Chơn Tăng Lợi, Canh Vinh, Vân Canh 0977.082.652

8 Phạm Thị Thanh Thủy Tân Vinh, Canh Vinh 0985.410.255

IV

1 Mai Thị Mận Hiệp  Vinh – Canh Vinh

2 Huỳnh Hữu Dư Hiệp Giao – TT Vân Canh

3 Nguyễn Thị Thanh Trà An Long1-Canh Vinh

4 Phạm Thị Hoài Phương Hiệp Hội –TT Vân Canh

5 Phạm Thị Thanh Trang An Long 2-Canh Vinh

6 Nguyễn Thị Hiền An Long-Canh Vinh

7 Trần Thị Thanh Cúc Hiệp Vinh 2, Canh Vinh 336188114

8 Nguyễn Thị Hiền An Long, Canh Vinh

V

1 Đoàn Thị Tuyết Mai Tân Thuận-TT Vân Canh

2 Lê Thị Nhật Phượng An Long 2- Canh Vinh

3 Nguyễn Thị Nở Hiệp Vinh 2- Canh Vinh

4 Nguyễn Hữu Thịnh Hiệp Giao –TT Vân Canh

5 Lê Thị Xuân Thùy Hiệp Vinh 1 – Canh Vinh

6 Mai Thị Kim Quyên Hiệp Giao-TT Vân Canh

7 Lê Thị Như Tưởng Tân Thuận-TT Vân Canh

8 Đoàn Văn Việt Hiệp Giao – TT Vân Canh

Vacxin phòng bệnh cho gia xúc, gia cầm  (08 cá nhân)

PHỤ LỤC SỐ 09

DANH SÁCH CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN 

KÊ KHAI GIÁ TẠI UBND HUYỆN VÂN CANH SAU KHI RÀ SOÁT (208 CÁ NHÂN)

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày      /      /2022 của UBND tỉnh)

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (05cá nhân)

Phân đạm Ure, phân NPK  (10 cá nhân)

Thuốc bảo vệ thực vật  (08 cá nhân)

Muối ăn (33 cá nhân)
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TT
Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa chỉ kinh doanh Điện thoại Ghi chú

9 Mai Thị Kim Cương Thịnh Văn 2-TT Vân Canh

10 Lê Thị Bích Ngọc Thôn 3-TT Vân Canh

11 Trần Thị Hạnh Tân Quang-Canh Hiển

12 Phan Thế Hùng Hiệp Vinh 1-Canh Vinh

13 Nguyễn Mạnh Hòa Tân Quang, Canh Hiển

14 Trần Thị Thanh Cúc Hiệp Vinh 2, Canh Vinh 163618114

15 Phạm Thị Hồng Tân Thuận, TT Vân Canh 374603525

16 Phạm Thị Thanh Thủy Tân Vinh, Canh Vinh 0985.410.255

17 Lê Thị Hạnh Hiệp Vinh 2, Canh Vinh 0347.070.685

18 Đoàn Thị Yến Thịnh Văn 1, Thị trấn Vân Canh

19 Võ Thị Mỹ Trâm Thôn Kinh Tế, Canh Thuận, Vân Canh

20 Đào Thị Ngà KP Hiệp Giao, TT Vân Canh

21 Nguyễn Thị Gái KP Hiệp Hội ,TT Vân Canh

22 Lâm Thanh Trọng Tân Thuận, TT Vân Canh

23 Phạm Hồng Danh Tân Thuận, TT Vân Canh

24 Huỳnh Thị Sang Tân Vinh, Canh Vinh

25 Nguyễn Thị Ngọc Vân Hiệp Giao, TT Vân Canh

26 Nguyễn Thị Nhạn Thịnh Văn 2, TT Vân Canh

27 Võ Thị Thu Thịnh Văn 1, TT Vân Canh

28 Nguyễn Thị Dung Tân Quang , Canh Hiển

29 Lê Quang Quý Tân Vinh, Canh Vinh

30 Phạm Thị Chí Thảo Kp Hiệp Hội, TT Vân  Canh 0984.452.230

31 Nguyễn Thị Kim Chung Thôn An Long 1, xã Canh Vinh, Vân Canh 0343.730.155

32 Trần Thị Hà Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, Vân Canh 0382.409.076

33 Nguyễn Văn Sương Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh 984167147 mới bổ sung

VI

1 Đoàn Thị Tuyết Mai Tân Thuận-TT Vân Canh

2 Lê Thị Nhật Phượng An Long 2- Canh Vinh

3 Nguyễn Thị Nở Hiệp Vinh 2- Canh Vinh

4 Nguyễn Hữu Thịnh Hiệp Giao –TT Vân Canh

5 Lê Thị Xuân Thùy Hiệp Vinh 1 – Canh Vinh

6 Mai Thị Kim Quyên Hiệp Giao-TT Vân Canh

7 Lê Thị Như Tưởng Tân Thuận-TT Vân Canh

8 Đoàn Văn Việt Hiệp Giao – TT Vân Canh

9 Mai Thị Kim Cương Thịnh Văn 2-TT Vân Canh

10 Lê Thị Bích Ngọc Thôn 3-TT Vân Canh

11 Trần Thị Hạnh Tân Quang-Canh Hiển

12 Phan Thế Hùng Hiệp Vinh 1-Canh Vinh

13 Nguyễn Mạnh Hòa Tân Quang, Canh Hiển

14 Trần Thị Thanh Cúc Hiệp Vinh 2, Canh Vinh 336188114

15 Phạm Thị Hồng Tân Thuận, TT Vân Canh 374603525

16 Phạm Thị Thanh Thủy Tân Vinh, Canh Vinh 0985.410.255

17 Lê Thị Hạnh Hiệp Vinh 2, Canh Vinh 0347.070.685

18 Đoàn Thị Yến Thịnh Văn 1, Thị trấn Vân Canh

19 Võ Thị Mỹ Trâm Thôn Kinh Tế, Canh Thuận, Vân Canh

20 Đào Thị Ngà KP Hiệp Giao, TT Vân Canh

21 Nguyễn Thị Gái KP Hiệp Hội ,TT Vân Canh

22 Lâm Thanh Trọng Tân Thuận, TT Vân Canh

23 Phạm Hồng Danh Tân Thuận, TT Vân Canh

24 Huỳnh Thị Sang Tân Vinh

25 Nguyễn Thị Ngọc Vân Hiệp Giao, TT Vân Canh

Đường ăn  (32 cá nhân)
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TT
Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa chỉ kinh doanh Điện thoại Ghi chú

26 Nguyễn Thị Nhạn Thịnh Văn 2,  TT Vân Canh

27 Võ Thị Thu Thịnh Văn 1, TT Vân Canh

28 Nguyễn Thị Dung Tân Quang, Canh Hiển

29 Lê Quang Quý Tân Vinh, Canh Vinh

30 Trần Thị Thạch Thảo Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, Vân Canh 0256.3889.333

31 Nguyễn Ngọc Hùng Thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, Vân Canh 0935.763.899

32 Phạm Thừa Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh, Vân Canh 0395.714.571

VII

1 Võ Thị Thủy Tuyên Thịnh Văn 2-TT Vân Canh

2 Võ Thị Thủy Tuyên Thịnh Văn 2-TT Vân Canh

3 Trịnh Thị Thúy Hằng Thôn 4, Canh Hiệp

4 Trương Ngọc Tuyền An Long 2, Canh Vinh

5 Phạm Thị Thanh Tâm An Long 2, Canh Vinh, Vân Canh 0968.351.849

6 Huỳnh Thị Thanh Thúy Thịnh Văn 2, TT Vân Canh 0398.678.560

7 Nguyễn Văn Nhiên Hiệp Vinh 2, Canh Vinh

8 Bùi Thị Hoa KP2 , TT Vân Canh

9 Bùi Thị Trúc Phương Thịnh Văn 2, TT Vân Canh

10 Phạm Thị Ngọc Thúy KP Thịnh Văn 1, TT Vân Canh

11 Nguyễn Minh Đài Hiệp Giao, TT Vân Canh

12 Nguyễn Thị Mỹ Hiền Hiệp Vinh 1, Canh Vinh

13 Nguyễn Thị Hồng Tuyết Thịnh Văn 1,TT Vân Canh

14 Nguyễn Thị Nhạn Thịnh Văn 2, TT Vân Canh

15 Nguyễn Thị Dung Tân Quang,  Canh Hiển

16 Nguyễn Thị Ngọc Vân Hiệp Giao, TT Vân Canh

17 Hồ Thị Thanh Thảo KP Thịnh Văn 2, TT Vân Canh 868070290 mới bổ sung

VIII

1 Đoàn Thị Tuyết Mai Tân Thuận-TT Vân Canh

2 Lê Thị Nhật Phượng An Long 2- Canh Vinh

3 Nguyễn Thị Nở Hiệp Vinh 2- Canh Vinh

4 Nguyễn Hữu Thịnh Hiệp Giao –TT Vân Canh

5 Lê Thị Xuân Thùy Hiệp Vinh 1 – Canh Vinh

6 Mai Thị Kim Quyên Hiệp Giao-TT Vân Canh

7 Lê Thị Như Tưởng Tân Thuận-TT Vân Canh

8 Đoàn Văn Việt Hiệp Giao – TT Vân Canh

9 Mai Thị Kim Cương Thịnh Văn 2-TT Vân Canh

10 Lê Thị Bích Ngọc Thôn 3-TT Vân Canh

11 Trần Thị Hạnh Tân Quang-Canh Hiển

12 Phan Thế Hùng Hiệp Vinh 1-Canh Vinh

13 Nguyễn Mạnh Hòa Tân Quang, Canh Hiển

14 Trần Thị Thanh Cúc Hiệp Vinh 2, Canh Vinh 33618114

15 Phạm Thị Hồng Tân Thuận, TT Vân Canh 374603525

16 Phạm Thị Thanh Thủy Tân Vinh, Canh Vinh 0985.410.255

17 Lê Thị Hạnh Hiệp Vinh 2, Canh Vinh 0347.070.685

18 Đoàn Thị Yến Thịnh Văn 1, Thị trấn Vân Canh

19 Võ Thị Mỹ Trâm Thôn Kinh Tế, Canh Thuận, Vân Canh

20 Đào Thị Ngà KP Hiệp Giao, TT Vân Canh

21 Nguyễn Thị Gái KP Hiệp Hội ,TT Vân Canh

22 Lâm Thanh Trọng Tân Thuận, TT Vân Canh

23 Phạm Hồng Danh Tân Thuận, TT Vân Canh

24 Nguyễn Thị Hồng Tuyết Thịnh Văn 1, TT Vân Canh

Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi  (17 cá nhân)

Thóc, gạo tẻ thường (32 cá nhân)
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TT
Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa chỉ kinh doanh Điện thoại Ghi chú

25 Huỳnh Thị Sang Tân Vinh

26 Nguyễn Thị Ngọc Vân Hiệp Giao, TT Vân Canh

27 Nguyễn Thị Nhạn Thịnh Văn 2, TT Vân Canh

28 Võ Thị Thu Thịnh Văn 1, TT Vân Canh

29 Nguyễn Thị Dung Tân Quang, Canh Hiển

30 Lê Quang Quý Tân Vinh, Canh Vinh

31 Nguyễn Thị Phương Thảo Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, Vân Canh

32 Phan Minh Tuấn Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, Vân Canh

IX

1 Nguyễn Thị Thanh Liễu Thịnh Văn 2 – Vân Canh

2 Phạm Đình An Hiển Đông – Canh Hiển

3 Phạm Xuân Vương Thôn 3 – TT Vân Canh

4 Ung Minh Hải Thôn 3 – TT Vân Canh

5 Đoàn Văn Việt Hiệp Giao – TT Vân Canh

6 Nguyễn Như Ánh Hiển Đông-Canh Hiển

7 Nguyễn Thị Như Hoàng Thịnh Văn 2, TT Vân Canh

8 Ngô Văn Thanh An Long 2, Canh Vinh 0943.364.066

9 Nguyễn Thị Ngọc Vân Hiệp Giao,  TT Vân Canh

10 Nguyễn Thị Nhạn Thịnh Văn 2, TT Vân Canh

11 Ung Minh Hải Thôn 3, TT Vân Canh

12 Hoàng Văn Nghiêm Thôn An Long 1, xã Canh Vinh, Vân Canh 0913.622.623

13 Huỳnh Phi Hùng Thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, Vân Canh 0394.777.515

14 Phùng Ngọc Chính Thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, Vân Canh 0934.764.135

15 Nguyễn Thư Sinh Thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, Vân Canh 0933.833.588

16 Phạm Phú Quốc Thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh, Vân Canh 0383.304.735

17 Nguyễn Xuân Cang Thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, Vân Canh 0914.624.199

X

1 Nguyễn Thị Hiền An Long, Canh Vinh

2 Phạm Thị Thanh Trang An Long 2, Canh Vinh

3 Phạm Thị Hoài Phương KP Hiệp Hội , TT Vân Canh

XI

1 Phạm Thị Thanh Tâm An Long 2, Canh Vinh, Vân Canh 0968.351.849

2 Huỳnh Thị Thanh Thúy Thịnh Văn 2, TT Vân Canh 0398.678.560

3 Nguyễn Văn Nhiên Hiệp Vinh 2, Canh Vinh

4 Bùi Thị Hoa KP2 , TT Vân Canh

5 Bùi Thị Trúc Phương Thịnh Văn 2,TT Vân Canh

6 Phạm Thị Ngọc Thúy KP Thịnh Văn 1, TT Vân Canh

7 Bùi Thị Hoa Thôn 2, TT Vân Canh 0914.974.997

8 Đào Thị Minh Thùy Tân Vinh, Canh Vinh 0163.6201.481

9 Nguyễn Thị Bích Hạnh Thôn Kinh Tế, xã Canh Thuận 0394.435.025

10 Đào Cao Vận Hiệp Vinh 1, Canh Vinh

11 Nguyễn Thị Bích Thủy Tân Quang Canh Hiển

12 Trần Thị Vinh KP Hiệp Giao, TT Vân Canh

13 Trần Thị Đào Tân Quang , Canh Hiển 

14 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Hiển Đông, Canh Hiển

15 Nguyễn Thị Bích Lệ Hiệp Hưng, TT Vân Canh

16 Trần Minh Hiếu An Long 2-Canh Vinh

17 Nguyễn Thị Mỹ Hiền Hiệp Vinh 1, Canh Vinh

18 Nguyễn Ánh Tuyết Tân Vinh, Canh Vinh

Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi (28 cá nhân)

Xi măng, thép xây dựng  (17 cá nhân)

Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Thuốc thú y trị bệnh cho gia súc và gia cầm và 

thủy sản (03 cá nhân)
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TT
Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa chỉ kinh doanh Điện thoại Ghi chú

19 Phạm Thị Thúy Ngọc KP Thịnh Văn 1, TT Vân Canh 0962.590.491

20
Nguyễn Lang Hiền 

Thương
Thôn Tân Vinh, xã canh Vinh, Vân Canh 0394.448.171

21 Nguyễn Ánh Tuyết KP Hiệp Hội, TT Vân Canh 0356.292.411

22 Nguyễn Thị Lạc KP Hiệp Giao, TT Vân Canh 0329.975.885

23 Nguyễn Thị Thanh Thúy Hiệp Vinh 1, Canh Vinh , Vân Canh 0363.347.465

24 Nguyễn Minh Đài Làng Canh Thành, xã Canh Hòa, Vân Canh 0772.736.775

25 Đoàn Thị Bích Ty Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, Vân Canh 0965.495.287

26 Nguyễn Thị Mỹ Lợi Thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh , Vân Canh 0966.812.327

27 Nguyễn Thị Quỳnh Như KP Thịnh Văn 1, TT Vân Canh 962590491 mới bổ sung

28 Tô Thị Thanh Dung Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh 967715073 mới bổ sung

XII

1 Nguyễn Thị Thu Hà Thịnh Văn 1, TT Vân Canh

2 Đỗ Thị Hạnh Nga Tân Quang, Canh Hiển

3 Nguyễn Kim Hiếu Thôn 3, TT Vân Canh

4 Nguyễn Ngọc Hùng Thôn 2, TT Vân Canh

5 Nguyễn Thị Kiều Vân Thôn 2, TT Vân Canh

XIII

1 Lê Quang Hòa Tân Vinh, Canh Vinh , Vân Canh 0913.473.099

2 Nguyễn Thị Gái Hiệp Hội, TT Vân Canh 0256.3888.035

3 Nguyễn Thị Bích Đào Thôn An Long 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh 365226939 mới bổ sung

4 Dương Thị Anh 
KP Tân Thuận, Thị trấn Vân Canh, huyện Vân 

Canh 
914200283 mới bổ sung

XIV

1 Lê Thị Liên Thịnh Văn 2, TT Vân Canh

2 Nguyễn Thị Thanh Liễu KP Thịnh Văn 2, TT Vân Canh

3 Phan Thế Hùng Hiệp Vinh 1, TT Vân Canh 0975.286.295

4 Nguyễn Thị Bích Thủy Tân Quang, Canh Hiển, Vân Canh 0934.767.827

5 Lê Thị Bích Ngọc Thịnh Văn 2, TT Vân Canh 0819.210.794

6 Trần Thị Phương Trinh Thôn Hiệp Vinh2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh 937426142 mới bổ sung

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (05 cá nhân)

TỔNG CỘNG: 208 CÁ NHÂN

Dịch vụ lưu trú (04 cá nhân)

Giấy in (06 cá nhân)
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